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1 29026319 HỒ VĂN TRÚC 7340301 Kế toán 13.35 0982514709 Số 1, hẻm 3, đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, Vinh, Nghệ An

2 37007167 ĐOÀN THỊ THỦY 7340301 Kế toán 13 01644801348 07 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

3 39003926 LÊ TRẦN HOÀI THƠM 7340301 Kế toán 18.2 01694527547 Thôn Liên Thạch, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

4 39004058 HUỲNH THỊ MỸ VÂN 7340301 Kế toán 13.7 01654914910 Huỳnh Kim Trúc, KP. Mỹ Lệ Đông, TT. Phú Thứ, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

5 39004360 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG OANH 7340301 Kế toán 13.35 0976983607 Nguyễn Thái Hồng, thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

6 39004983 HỒ THỊ NỮ 7340301 Kế toán 15.1 01633968865 Hồ Văn Trinh, Hòa Tân Đông, Huyện Đông Hòa - Phú Yên

7 39005199 NGUYỄN THỊ BẢO HÀ 7340301 Kế toán 14.65 01658920783 NGUYỄN TRUNG THU, KHU PHỐ 2, HÒA VINH, ĐÔNG HÒA, PHÚ YÊN

8 39005288 NGUYỄN THỊ MỸ 7340301 Kế toán 15.7 01255347426
NGUYỄN VĂN TRƯỞNG, 01633114628, CẢNH PHƯỚC, HÒA TÂN ĐÔNG,ĐÔNG HÒA 
PHÚ YÊN

9 39005338 LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG 7340301 Kế toán 19 0961088021
NGUYỄN THỊ SƯƠNG, 0978163392, PHƯỚC LƯƠNG, HÒA XUÂN TÂY, ĐÔNG HÒA, 
PHÚ YÊN

10 39006067 NGUYỄN VĂN HOAN 7340301 Kế toán 15.1 01635859102 Nguyễn Văn Hoan - Đội 7 - Đồng Lãnh, Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

11 39006170 NGUYỄN THỊ THU MY 7340301 Kế toán 15.75 01658990390 Phạm Thị Thu Diễm - Đội 8 - Qui Hậu - Hòa Trị - Huyện Phú Hòa - Phú Yên

12 39006244 NGUYỄN NGỌC NỮ 7340301 Kế toán 13.05 0977984493 Nguyễn Ngọc Nữ - Đội 6A - Vĩnh Phú - Hòa An, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

13 39006540 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG 7340301 Kế toán 17.35 01688470247 Nguyễn Quỳnh Phương - Khu phố Định Thắng 2 - TT Phú Hòa , Huyện Phú Hòa - Phú Yên

14 39007011 NGUYỄN TƯỜNG AN 7340301 Kế toán 13.85 0903524464 135 Ngô Gia Tự, Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

15 39007131 NGUYỄN TRÍ DŨNG 7340301 Kế toán 13.4 0969725142 Nguyễn Trí Dũng, 65 Trương Định, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

16 39007729 TRẦN QUỲNH NHƯ 7340301 Kế toán 14.35 01657892569 18 Nguyễn Du, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

17 39007794 NGUYỄN ĐẶNG NHƯ PHƯƠNG 7340301 Kế toán 15.2 01645599937 Nguyễn Văn Nam - Khu Phố Phước Hậu 3, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

18 39007896 LÊ MAI TÂM 7340301 Kế toán 15 01642289865 Thôn Đông Bình- Hòa An, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

19 39008079 NGÔ TRUNG TÍN 7340301 Kế toán 13.65 0869697674 Xóm 2- Ngọc Phước 2- Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

20 39009385 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 7340301 Kế toán 14.4 01686633719 Kp1, Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

21 39009495 DƯƠNG THỊ TỐ QUYÊN 7340301 Kế toán 15.3 0984216239 Phước lộc 2, Hoà Thành , Huyện Đông Hòa - Phú Yên

22 39009901 HUỲNH TRẦN TÚ UYÊN 7340301 Kế toán 22.1 01643731182 73 NguyễnThị Định, Phú Lâm, Tuy Hoà
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23 39010402 PHẠM KIM THANH THOA 7340301 Kế toán 14.7 01654463236 Phạm Kim Thanh Thoa, Hà Yến, An Thạch, Tuy An, Phú Yên

24 40001864 NGUYỄN THỊ HẬU 7340301 Kế toán 16.15 01659485787 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Thôn 14 - Ea Riêng - M'Drăk - Đắk Lắk

25 40001869 NGUYỄN THỊ HIỀN 7340301 Kế toán 13.9 01698953224 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Thôn 14 - Ea Riêng - M'Drăk - Đắk Lắk

26 41004241 NGUYỄN MINH HIẾU 7340301 Kế toán 13.6 0994378353 Lớp 12C16 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

27 41005418 ĐINH NGÔ CHÍ CƯỜNG 7340301 Kế toán 15.05 01288429948 194/16 Đường 2/4 Vĩnh Hải


